
Chuyên 

cần

Xếp hàng, 

Xếp ghế

Thái độ, 

Tác phong, 

Vệ sinh

1 10A1 34 319 70 100 120 173.82 463.82 4 11

2 10A2 34 340 105 100 120 220 545 1 1

3 10A3 34 290 110 100 120 135.29 465.29 3 9

4 10A4 34 300 80 100 120 148.24 448.24 5 13

5 10A5 34 339 70 100 120 209.71 499.71 2 6

6 10A6 34 294 55 100 80 146.47 381.47 6 17

7 11A1 34 328 40 100 120 211.47 471.47 4 8

8 11A2 36 360 60 100 120 225 505 2 5

9 11A3 36 347 75 100 120 201.39 496.39 3 7

10 11A4 36 359 100 100 120 204.72 524.72 1 2

11 11A5 36 310 90 100 100 151.11 441.11 6 14

12 11A6 36 359 50 100 120 184.72 454.72 5 12

13 12A1 36 308 25 100 120 140.56 385.56 5 16

14 12A2 36 339 20 100 120 194.17 434.17 4 15

15 12A3 34 336 85 100 120 203.82 508.82 2 4

16 12A4 34 188 60 100 120 -24.71 255.29 6 18

17 12A5 34 339 90 100 120 199.71 509.71 1 3

18 12A6 34 338 30 100 120 214.41 464.41 3 10

Xếp 

hạng 

theo 

khối

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Ghi Chú

BÍ THƯ

Lê Nguyễn Anh Khang

HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ

ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Cần Giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2022

(đã ký)

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 01 THÁNG 9 (TỪ NGÀY 05/9/2022 - 10/9/2022)

Điểm nội Quy

STT Lớp

Tổng 

số tiết 

1 tuần

Tổng 

điểm tiết 

học SĐB

Tổng điểm 

cộng, trừ vi 

phạm ghi 

sổ đầu bài

Xếp 

hạng 

toàn 

trường

Tổng 

điểm 

xếp 

hạng


